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TÓM TẮT


Đã xác định mức độ đáp ứng miễn dịch chống bệnh Gumboro của gà được sử dụng vacxin đơn giá và đa giá sản xuất tại Xí nghiệp thuốc thú y Trung ương.

Gà sử dụng 1 lần vacxin Gumboro, hiệu giá kháng thể đạt cao nhất ở 28 ngày tuổi (914,23±13,78 với  vacxin đơn giá và 823,25±15,56 với vacxin đa giá). Gà sử dụng 2 lần vacxin Gumboro vào lúc 7 và 14 ngày tuổi, hiệu giá kháng thể đạt cao nhất ở 42 ngày tuổi (2289,79±18,26 với vacxin đơn giá và 1995,01±24,28 với vacxin đa giá). Công cường độc vào lúc 42 ngày tuổi, toàn bộ gà được sử dụng vacxin đều không bị ỉa chảy và không có bệnh tích ở túi Fabricius. Một tỷ lệ nhất định gà sử dụng 1 lần vacxin có bệnh tích xuất huyết cơ đùi, cơ ngực (13,33%- vacxin đơn giá, 20% -vacxin đa giá)

Từ khóa: Gà, Bệnh Gumboro,Vacxin đơn giávà đa giá, Kháng thể

Results of  immunization against Gumboro disease in chickens vaccinated with mono and multivalent vaccines produced by VETVACO
Nguyễn Hồng Minh , Trần Thị Liên, Trương Quang 
Summary
This study has determined the level immune response of chickens against Gumboro disease that were vaccinated with mono and/or multivalent vaccines produced by the Central Enterprise of Veterinary Drugs (Vetvaco). 

In chickens vaccinated with one shot, the antibody titer peaked at 28 days old (914.23 ± 13.78 with monovalent vaccine and  823.25 ± 15.56 with multivalent one); in chickens vaccinated with two shots at 7 and 14 days of age, antibody titer peaked at 42 days old (± 18.26 to 2289.79 with monovalent vaccine and  1995.01 ± 24.28 with multivalent one). The vaccinated and virulent challenged chickens at 42 days old did not show any clinical sign (diarrhea) or lesion in the bursa of Fabricius. However, vaccinated with only one shot and challenged, a certain proportion of vaccinated chickens developed hemorrhages in the pectoral and thick muscle (13.33% with monovalent vaccine and 20% with multivalent vaccine).
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Từ điển

1. Đặt vấn đề

Bệnh Gumboro, Niucatxơn và viêm phế quản truyền nhiễm là những bệnh nguy hiểm ở gà do khi bệnh xảy ra thường lây lan nhanh trong đàn, tỷ lệ ốm và chết cao. Đặc biệt khi bị bệnh Gumboro, gà bị suy giảm miễn dịch, tạo điều kiện cho các bệnh khác kế phát, làm cho tình trạng bệnh trong đàn càng trầm trọng hơn, gây tổn thất nặng nề hơn. Vì vậy, chăn nuôi gà, nhất là chăn nuôi tập trung số lượng lớn, biện pháp không thể thiếu được là sử dụng vacxin phòng bệnh, tạo miễn dịch chủ động, đặc hiệu cho con vật.

Hiện tại, trên thị trường có nhiều loại vacxin đơn giá, đa giá phòng ba bệnh trên. Mỗi loại vacxin có những ưu và nhược điểm riêng. Nếu là vacxin đơn giá thì điểm bất lợi lớn nhất là trong chương trình phòng bệnh, người chăn nuôi phải nhiều lần bắt gà cho uống hoặc tiêm vacxin.

Để góp phần khắc phục tồn tại trên, Xí nghiệp thuốc thú y trung ương (XNTTYTƯ) đang sản xuất thử nghiệm vacxin đa giá cùng lúc phòng 3 bệnh trên . Tuy nhiên, để đánh giá hiệu lực từng loại vacxin, trước hết với vacxin Gumboro trong vacxin sản xuất thử nghiệm, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đáp ứng miễn dịch chống bệnh Gumboro của gà được sử dụng vacxin đơn giá và đa giá sản xuất tại Xí nghiệp .

II. Nội dung, nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Nội dung nghiên cứu

· Xác định hiệu giá kháng thể Gumboro trong huyết thanh của gà sau khi sử dụng vacxin đơn giá, đa giá:

+ 1 lần vào lúc 7 ngày tuổi

+ 2 lần vào lúc 7 và 14 ngày tuổi

-    Công cường độc số gà thí nghiệm sau khi sử dụng vacxin bằng chủng virut cường độc Gumboro CVL 52/70

2.2.  Nguyên liệu 

+ Vacxin Gumboro nhược độc đông khô chủng 2512 (đơn giá) sản xuất tại XNTTYTƯ.

+ Vacxin đa giá nhược độc đông khô phòng ba bệnh Gumboro, Niucatxơn , viêm phế quản truyền nhiễm của gà sản xuất thử nghiệm tại XNTTYTƯ.

+ Chủng virut cường độc Gumboro CVL 52/70 do Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y trung ương I cấp.

+ 250 gà thịt thương phẩm 1 ngày tuổi  mua từ Trại gà trứng giống Ba Vì và nuôi tại Trại thực nghiệm của XNTTYTW. Toàn bộ khu vực chăn nuôi được kiểm soát về mặt an toàn sinh học, nguồn nước uống và thức ăn đưa vào

2.3. Bố trí thí nghiệm

250 gà chia thành 5 nhóm A, B, C, D, E và bố trí thí nghiệm sử dụng vacxin Gumboro theo bảng 1.

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm sử dụng vacxin Gumboro

	Lô thí nghiệm
	Số lượng gà

(con)
	Loại vacxin sử dụng
	Đường sử dụng vacxin
	Lịch sử dụng vacxin 

(ngày tuổi)
	Kiểm tra kháng thể Gumboro

	A
	50
	Đơn giá
	Nhỏ mắt, mũi
	7
	-
	7, 14, 21, 28 và 35 ngày sau khi gà được sử dụng vacxxin lần 1

	B
	50
	Đa giá
	Nhỏ mắt, mũi
	7
	-
	

	C
	50
	Đơn giá
	Nhỏ mắt, mũi 
	7
	14
	

	D
	50
	Đa giá
	Nhỏ mắt, mũi
	7
	14
	

	E
	50
	Không sử dụng
	-
	-
	


2.4. Phương pháp nghiên cứu

- Xác định kháng thể Gumboro của gà bằng phản ứng AGP:


Sử dụng kháng nguyên chuẩn nhỏ vào lỗ trung tâm, huyết thanh kiểm tra nhỏ vào các lỗ xung quang, mỗi đĩa phản ứng có nhỏ một lỗ huyết thanh dương tính (làm đối chứng dương).


Những mẫu huyết thanh xuất hiện đường kết tủa màu trắng đục (giống với lỗ đối chứng dương) thì được kết luận là phản ứng dương tính (huyết thanh kiểm tra có kháng thể Gumboro)

- Xác định hiệu giá kháng thể Gumboro bằng phản ứng ELISA gián tiếp, sử dụng bộ kit ELISA virut Gumboro thương mại của hãng IDEXX, Mỹ

Tiến hành phản ứng theo hướng dẫn của nhà sản xuất bộ kit ELISA. Kết quả phản ứng xác định bằng cách tính tỷ lệ mẫu dương tính (S/P).

Những mẫu huyết thanh có tỷ lệ S/P ≤ 0,2 (hiệu giá kháng thể ≤ 396) được coi là âm tính, tỷ lệ S/P > 0,2 (hiệu giá kháng thể >396)  là dương tính .

- Đánh giá hiệu lực vacxin bằng công cường độc

Vào thời điểm gà 42 ngày tuổi, bắt ngẫu nhiên mỗi lô 15 con, tiến hành công cường độc bằng chủng virut Gumboro CVL 52/70 với liều 100 CID50/ 0,03 ml/ con bằng đường nhỏ mắt, nhỏ mũi. Liên tục theo dõi triệu chứng lâm sàng, xác định tỷ lệ ốm, tỷ lệ chết (nếu có). Sau 7 ngày, mổ khám tất cả số gà chét kiểm tra bệnh tích đại thể đặc trưng của bệnh Gumboro như xuất huyết cơ ngực, cơ đùi và cân trọng lượng túi Fabricius.

III. Kết quả và thảo luận

3.1. Xác định hiệu giá kháng thể thụ động của gà các lô thí nghiệm.


Trước khi được sử dụng vacxin, lấy mẫu máu gà các lô thí nghiệm vào 1, 3, 5, 7 ngày tuổi để xác định hiệu giá kháng thể thụ động trong huyết thanh bằng phản ứng ELISA. Kết quả  trình bày ở bảng 2.

Bảng 2. Kết quả xác định hiệu giá kháng thể thụ động Gumboro trong huyết thanh của gà trước khi sử dụng vacxin bằng phản ứng ELISA.

	Ngày tuổi
	Số lượng mẫu kiểm tra
	Hiệu giá kháng thể trung bình

	
	
	Lô A
	Lô B
	Lô C
	Lô D
	Lô E

	1
	5
	683,04±17,48
	642,38±18,96
	591,47±15,45
	700,56±14,22
	650,49±19,05

	3
	5
	490,45±15,36
	505,05±12,36
	450,44±20,13
	515,45±19,35
	459,43±20,05

	5
	5
	350,69±19,42
	325,45±18,82
	300,89±15,24
	350,56±16,32
	330,89±17,56

	7
	5
	139,36±10,84
	154,36±11,55
	121,45±16,78
	145,56±9,56
	119,45±15,44


Qua bảng 2 cho thấy hiệu giá kháng thể thụ động của gà các lô thí nghiệm không cao và giảm dần theo sự tăng lên của lứa tuổi. 

Ở nghiên cứu này, những mẫu huyết thanh của gà  trước 5 ngày tuổi có hiệu giá kháng thể (từ 450,44±20,13 đến 515,45±19,35) được đánh giá là dương tính. Từ ngày tuổi thứ 5 trở đi hiệu giá kháng thể (từ 300,89±15,24 đến 350,69±19,42) và rất thấp vào ngày thứ 7 (từ 121,45±16,78 đến 154,36±11,55), kết luận âm tính. Do vậy, đưa vacxin Gumboro vào cơ thể gà tại thời điểm này là phù hợp, không ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch chủ động.

3.2. Kết quả xác định hiệu giá kháng thể Gumboro trong huyết thanh của gà sau khi sử dụng vacxin.

Gà các lô thí nghiệm được lấy máu vào 14, 21, 28, 35 và 42 ngày tuổi, mỗi lô lấy 5 mẫu huyết thanh và xác định hiệu giá kháng thể đồng thời bằng phản ứng AGP và ELISA. Kết quả được trình bày ở bảng 3 và bảng 4.

Bảng 3. Kết quả kiểm tra kháng thể Gumboro trong huyết thanh của gà các lô thí nghiệm bằng phản ứng kết tủa khuyếch tán trên thạch (AGP)

	Lô thí nghiệm
	Loại vacxin
	Tuổi gà dùng vacxin

(ngày)
	Kết quả kiểm tra

	
	
	
	14 ngày
	21 ngày
	28 ngày
	35 ngày
	42 ngày

	A
	Đơn giá
	7
	+
	+
	+
	+
	+

	B
	Đa giá
	7
	+
	+
	+
	+
	-

	C
	Đơn giá
	7 và 14
	+
	+
	++
	+++
	+++

	D
	Đa giá
	7 và 14
	+
	+
	++
	++
	+

	E
	Không sử dụng
	-
	-
	-
	-
	-


Ghi chú: 
- : Không có đường kết tủa

+: Có đường kết tủa

++: Đường kết tủa đặc hiệu

+++: Đường kết tủa đặc hiệu cao

Toàn bộ các mẫu huyết thanh của gà được sử dụng vacxin đơn giá hoặc đa giá lấy vào lúc gà 14, 21, 28, 35 và 42 ngày tuổi đều cho kết quả dương tính với các mức độ khác nhau. Trong khi đó các mẫu huyết thanh của của gà ở lô đối chứng, không sử dụng vacxin đều âm tính. Điều đặc biệt là những mẫu huyết thanh của gà được sử dụng 2 lần vacxin dù đơn giá hay đa giá đều có mức độ đặc hiệu hơn so với những mẫu huyết thanh của gà được sử dụng 1 lần vacxin.

Bảng 4. Kết quả xác định hiệu giá kháng thể Gumboro trong huyết thanh của gà các lô thí nghiệm bằng phản ứng ELISA.

	Lô thí nghiệm
	Loại vacxin
	Tuổi gà dùng vacxin

(ngày)
	Hiệu giá kháng thể trung bình

	
	
	
	14 ngày
	21 ngày
	28 ngày
	35 ngày
	42 ngày

	A
	Đơn giá
	7
	500,65±18,45
	808,45±10,80
	914,23±13,78
	750,45±12,65
	500,87±14,67

	B
	Đa giá
	7
	490,78±13,67
	790,56±17,45
	823,25±15,56
	714,12±15,74
	414,23±10,23

	C
	Đơn giá
	7 và 14
	505,45±8,67
	1136,24±18,82
	1684,53±18,67
	2172,27±12,65
	2289,79±18,26

	D
	Đa giá
	7 và 14
	510,25±9,56
	1054,67±13,56
	1498,78±18,76
	1612,57±16,52
	1995,01±24,28

	E
	Không sử dụng
	54,36±16,26
	11,03±5,36
	0
	0
	0



Từ số liệu trong bảng 4 cho thấy, 7 ngày sau khi sử dụng vacxin lần thứ nhất hiệu giá kháng thể Gumboro trong huyết thanh của gà các lô thí nghiệm A, B, C và D bắt đầu tăng lên. Đối với gà được sử dụng 1 lần vacxin Gumboro, hiệu giá kháng thể tăng lên và đều đạt đỉnh cao nhất ở 28 ngày tuổi (914,23±13,78 – Lô A, vacxin đơn giá và 823,25±15,56 – Lô B, vacxin đa giá), sau đó hiệu giá kháng thể giảm dần và đến 42 ngày tuổi chỉ còn 500,87±14,67 - Lô A và 414,23±10,23 - Lô B. 

Trong khi đó, huyết thanh của gà lô C và D sử dụng vacxin Gumboro 2 lần vào lúc 7 và 14 ngày tuổi có hiệu giá kháng thể tăng lên rất cao và đạt đỉnh cao nhất lúc 42 ngày tuổi (2289,79±18,26 - Lô C, vacxin đơn giá và 1995,01±24,28 – Lô D, vacxin đa giá). Kết quả này hoàn toàn phù hợp kết quả kiểm tra phản ứng AGP (bảng 3) đường kết tủa đặc hiệu cao ở thời điểm 28, 35 và 42 ngày tuổi đối với lô thí nghiệm C và D.

Nhìn vào kết quả trình bày trong bảng 3 và 4 có thể thấy hiệu giá kháng thể trong huyết thanh của gà sử dụng vacxin đơn giá có cao hơn so với ở gà  sử dụng vacxin đa giá. Tuy nhiên không có sự sai khác khi xử lý thống kê (P < 0,05)

Biến động hiệu giá kháng thể Gumboro trong huyết thanh của gà các lô thí nghiệm được xác định bằng phản ứng ELISA thể hiện trên đồ thị 1.

Đồ thị 1. Biến động hiệu giá kháng thể Gumboro trong huyết thanh của gà các lô thí nghiệm  xác định bằng phản ứng ELISA


[image: image1]
3.3. Kết quả công cường độc gà các lô thí nghiệm.

Vào thời điểm 42 ngày tuổi, bắt ngẫu nhiên mỗi lô 15 gà để công cường độc bằng chủng virus Gumboro CVL 52/ 70. Kết quả tổng hợp tại bảng 5.

Bảng 5. Kết quả công cường độc gà các lô thí nghiệm 

	Gà thí nghiệm

Chỉ tiêu theo dõi
	Lô thí nghiệm
	Lô đ/c

	
	A
	B
	C
	D
	E

	1. Triệu chứng lâm sàng
	
	
	
	
	

	- Gà bỏ ăn, ủ rũ, nằm bệt không vận động
	1/15

(6,67%)
	2/15

(13,33%)
	0/15
	1/15

(6,67%)
	12/15

(80%)

	- Ỉa chảy, phân loãng, nhiều nước vàng trắng lẫn lộn, sánh nhớt, có bọt, lổn nhổn
	0/15

-
	0/15

-
	0/15

-
	0/15

-
	12/15

(80%)

	2. Bệnh tích
	
	
	
	
	

	- Xuất huyết cơ ngực và cơ đùi.
	2/15

(13,33%)
	3/15

(20%)
	0/15
	0/15
	12/15

(80%)

	- Túi Fabricius phía ngoài thẩm dịch keo nhầy gelatin, trong suốt, mặt múi khế xuất huyết, mủn nát, màu kem đục
	0/15

-
	0/15

-
	0/15

-
	0/15

-
	11/15

(73,33%)

	- Trọng lượng trung bình của túi Fabricius
	2,4 g
	2,3 g
	2,5 g
	2,4 g
	1,4 g


Kết quả công cường độc tổng hợp trong bảng 5 cho thấy gà lô đối chứng bỏ ăn, ủ rũ, không vận động và 80% có triệu chứng ỉa chảy, phân loãng nhiều nước, vàng trắng lẫn lộn, sánh nhớt, có bọt lổn nhổn. Trong khi toàn bộ gà các lô thí nghiệm không có biểu hiện này. Chỉ có gà được sử dụng 1 lần vacxin có bệnh tích xuất huyết cơ đùi, cơ ngực (2 con lô A, vacxin đơn giá, 3 con lô B, vacxin đa giá), trong khi đó 80% (12/ 15 con) lô đối chứng có bệnh tích này. 

Toàn bộ gà sử dụng vacxin, túi Fabricius bình thường, khối lượng trung bình từ 2,3 – 2,5 g. Ngược lại, gà đối chứng 73,33% bệnh tích ở túi Fabricius đặc trưng: Phía ngoài bao lại bằng lớp dịch nhớt, múi khế xuất huyết, mủn nát, màu kem đục, khối lượng giảm rõ (1,4 g). Kết quả mổ khám kiểm tra bệnh tích ở gà của các lô thí nghiệm sau khi công cường độc phù hợp với thông báo của Cheville, (1967) và Hemboldt (1964).

Theo tác giả Bi-Yingzuo và cs (1994) để bảo hộ chắc chắn cho gà con khi công thử thách cường độc thì phải sử dụng 2 lần vacxin nhược độc vào 7 và 14 ngày tuổi.


Kết quả này cũng phù hợp với kết quả thử nghiệm của Phan Văn Lục (1999) khi sử dụng phản ứng trung hoà để xác định hiệu giá kháng thể ở một số đàn gà giống khác nhau sau khi nhỏ mắt, nhỏ mũi vacxin Gumboro 2512. Theo tác giả, nếu gà con sử dụng 1 lần vacxin vào lúc 7 ngày tuổi thì hiệu giá kháng thể không cao bằng những đàn sử dụng vacxin Gumboro 2 lần vào lúc 7 và 14 ngày tuổi.

IV. Kết luận


Kết quả nghiên cứu khẳng định không có sự khác nhau về kết quả xác định mức độ đáp ứng miễn dịch chống bệnh Gumboro của gà được sử dụng vacxin đơn giá hay đa giá sản xuất tại XNTTYTƯ.

· Gà được sử dụng 1 lần vacxin Gumboro, hiệu giá đạt cao nhất ở 28 ngày tuổi (914,23±13,78 –  vacxin đơn giá và 823,25±15,56 – vacxin đa giá).

· Gà được sử dụng 2 lần vacxin Gumboro vào lúc 7 và 14 ngày tuổi, hiệu giá kháng thể đạt cao nhất ở 42 ngày tuổi (2289,79±18,26 - vacxin đơn giá và 1995,01±24,28 –  vacxin đa giá). 

· Công cường độc vào lúc 42 ngày tuổi, toàn bộ gà được sử dụng vacxin đã không bị ỉa chảy và không có bệnh tích ở túi Fabricius. Một tỷ lệ nhất định gà sử dụng 1 lần vacxin có bệnh tích xuất huyết cơ đùi, cơ ngực (13,33% vacxin đơn giá, 20% vacxin đa giá)
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Hiệu giá kháng thể Gumboro trong huyết thanh của gà các lô thí nghiệm bằng phản ứng ELISA
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